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	Mã đề 132


Câu 1: Cấu trúc nào sau đây có chứa prôtêin thực hiện chức năng vận chuyển các chất trong cơ thể?

A. Nhiễm sắc thể               B. Cơ                 C. Xương                        D. Hêmôglôbin

Câu 2: Tính đa dạng của prôtêin do yếu tố nào sau đây quy định?

(1) Cấu trúc không gian.

(2) Trình tự sắp xếp axit amin.

(3) Liên kết hóa học.


(4) Thành phần axit amin, số lượng axit amin.

Phương án đúng là:    A. 1,2

B. 1,2,3,4
C. 1,2,4

D. 2,4

Câu 3: Prôtêin tham gia trong thành phần của enzim có chức năng:

A. Điều hòa các hoạt động trao đổi chất.
              B. Xúc tác các phản ứng trao đổi chất.

C. Xây dựng các mô và cơ quan của cơ thể.
D. Cung cấp năng lượng cho hoạt động của tế bào.

Câu 4: Đơn phân cấu tạo của phân tử ADN là :

A. Nuclêôtit             B. Ribônuclêôtit                           C. Polinuclêôtit             D. Axit amin

Câu 5: Nước có vai trò nào đối với hoạt động sống của tế bào?

(1) Bảo vệ cấu trúc tế bào
(2) Là nguyên liệu ôxi hóa cung cấp năng lượng cho tế bào

(3) Điều hòa nhiệt độ
(4) Là dung môi hòa tan và là môi trường phản ứng cho các thành phần hóa học

(5) Là nguyên liệu cho các phản ứng trao đổi chất

Phương án đúng là:
A. 1,3,4
    B. 3,4,5

C. 1,3,4,5

D. 2

Câu 6: Một phân tử mARN có 1200 đơn phân, trong đó có tỉ lệ A:U:G:X = 1:2:3:4. Sử dụng phân tử ARN này làm khuôn để phiên mã ngược tổng hợp nên ADN mạch kép có chiều dài bằng với ARN này. Số nuclêôtit mỗi loại của phân tử ADN trên là:

A. A = T= 360 , G = X = 840
B. A = T = 840 , G = X = 360

C. A = T = 120 , G = X = 360
D. A = T = 240 , G = X = 360

Câu 7: Cụm từ " tế bào nhân sơ " dùng để  chỉ:

A. Tế bào không có nhân


B. Tế bào có nhân phân hoá

C. Tế bào chưa có màng ngăn cách giữa vùng nhân với tế bào chất
 D. Tế bào nhiều nhân

Câu 8: Các tiêu chí cơ bản của hệ thống 5 giới bao gồm

A. Khả năng di chuyển, cấu tạo cơ thể, kiểu dinh dưỡng .
B. Trình tự các nuclêôtit, mức độ tổ chức cơ thể.
C. Cấu tạo tế bào, khả năng vận động, mức độ tổ chức cơ thể.
D. Loại tế bào, mức độ tổ chức cơ thể, kiểu dinh dưỡng.
Câu 9: Nội dung nào sau đây không đúng?

(1) Có 4 dạng cấu trúc không gian cơ bản của prôtêin gồm bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4.

(2)  Prôtêin bậc 1 có mạch thẳng, bậc 2 xoắn lò xo có liên kết hiđro để tăng độ vững chắc giữa các vòng.

(3) Prôtêin bậc 3 hình cầu, trong prôtêin bậc 4 các chuỗi polipeptit xếp thành khối dạng cầu.

(4) Prôtêin nào có bậc càng cao, độ bền vững càng thấp.

Phương án đúng là:
A. 3

B. 1

C. 2


D. 4

Câu 10: Thành phần cấu tạo của phân tử phôtpholipit có:

A. 2 phân tử axit béo, 2 phân tử glixêrol và 1 nhóm phôtphat

B. 2 phân tử axit béo, 1 phân tử glixêrol và 1 nhóm phôtphat

C. 1 phân tử axit béo, 2 phân tử glixêrol và 1 nhóm phôtphat

D. 2 phân tử axit béo, 1 phân tử glixêrol

Câu 11: Nhận định nào sau đây đúng với  tế bào vi khuẩn?

A. Vật chất di truyền là ADN không kết hợp với prôtêin histon.

B. Nhân phân cách với phần còn lại của tế bào bởi màng  nhân

C. Nhân có chứa phân tử ADN dạng vòng

D. Ở vùng nhân không chứa nguyên liệu di truyền

Câu 12: Cacbohydrat có chức năng nào?

(1) Là thành phần cấu trúc của axit nuclêic trong nhân tế bào.


(2) Là nguyên liệu ôxi hóa và là chất dự trữ cho tế bào.

(3) Là thành phần bắt buộc của các enzim quan trọng.

(4) Tham gia xây dựng nhiều bộ phận của tế bào.

(5) Chất dự trữ cho tế bào.

Phương án đúng là:

A. 1,2,3,4, 5                                   B. 2,4                               C. 4, 5                   D. 2,4,5

Câu 13: Các đơn phân kết hợp với nhau theo nguyên tắc đa phân tạo thành đường đôi và đường đa nhờ các liên kết:

A. Peptit                     B. Hidro                                C. Glicôzit                 D. Cộng hóa trị

Câu 14: Chức năng chính của mỡ là:

A. Thành phần chính cấu tạo nên màng sinh chất.   

B. Thành phần cấu tạo nên các bào quan.

C. Dự trữ năng lượng cho tế bào và cơ thể. 

D. Thành phần cấu tạo nên một số loại hooc môn.

Câu 15: Trong các nguyên tố đa lượng C, H, O, N, P, K, S, Na, Mg, Cl… thì nguyên tố nào giữa vai trò quan trọng nhất trong việc tạo nên sự đa dạng của vật chất hữu cơ?

A. C                           B. H                                C. N                                D. O

Câu 16: Một gen có 150 chu kì xoắn, tổng số nuclêôtit của gen là:

A. 3000 nuclêôtit             B. 450 nuclêôtit               C. 1500 nuclêôtit           D. 300 nuclêôtit

Câu 17: Màng sinh chất của tế bào vi khuẩn được cấu tạo bởi thành phần nào sau đây?

A. Phôtpholipit và axit nuclêic                             B. Pectin và xenlulôzơ.

C. Lớp kép phôtpholipit và prôtêin.                      D. Chủ yếu là hợp chất peptiđôglican.

Câu 18: Sắp xếp đặc điểm các giới sinh vật vào từng giới sao cho phù hợp

	Các giới sinh vật
	Đặc điểm

	1. Khởi sinh
	a) Tế bào nhân thực, đa bào phức tạp, tự dưỡng, sống cố định

	2.Nguyên sinh
	b) Tế bào nhân thực, đa bào phức tạp, dị dưỡng hoại sinh, sống cố định

	3. Nấm
	c) Tế bào nhân sơ, đơn bào, dị dưỡng hoặc tự dưỡng

	4. Thực vật
	d) Tế bào nhân thực, đơn bào, đa bào, dị dưỡng hoặc tự dưỡng

	5. Động vật
	e) Tế bào nhân thực, đa bào phức tạp, dị dưỡng, sống di chuyển


Phương án đúng là:

A. 1d, 2b, 3c, 4a, 5e   B. 1e, 2b, 3d, 4a, 5c      C. 1c, 2d, 3e, 4b, 5a     D. 1c, 2d, 3b, 4a, 5e

Câu 19: Chức năng của ADN là :

A. Bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền   

B. Cung cấp  năng lượng cho hoạt động  tế bào

C. Trực tiếp tổng hợp prôtêin

D. Là thành phần cấu tạocủa màng tế bào

Câu 20: Đơn phân của prôtêin là:

A. Axit amin                     B. Glucôzơ                     C. Nuclêôtit                D. Axit béo

Câu 21: Phân tử prôtêin có thể bị biến tính bởi:

A. Sự có mặt của nước.
B. Sự có mặt của khí cacbonic.

C. Sự có mặt của khí ôxi.
D. Nhiệt độ cao.

Câu 22: Dạng xoắn α và gấp nếp β là cấu trúc:

A. Bậc 3 của prôtêin
B. Bậc 4 của prôtêin

C. Bậc 1 của prôtêin
D. Bậc 2 của prôtêin

Câu 23: Hãy chọn cụm từ phù hợp trong các cụm từ cho sẵn và điền vào chỗ trống thay cho các số 1,2,3,4 để hoàn chỉnh câu sau:

Các nguyên tố …(1)… và cơ thể là các nguyên tố …(2)… .Trong khoảng 25 nguyên tố phổ biến …(3)… thì 4 nguyên tố C, H, O, N là các nguyên tố xây dựng nên ..(4)… , chiếm đến 96% khối lượng cơ thể.

(a) Trong cơ thể


(b) Các chất hữu cơ chủ yếu

(c)  Cấu tạo nên tế bào 

(d) Có trong tự nhiên

Phương án đúng là:

A. 1-d, 2-c, 3-a, 4-b
B. 1-b, 2-d, 3-a, 4-c

C. 1-c, 2-d, 3-a, 4-b
D. 1-a, 2-c, 3-d, 4-b

Câu 24: Tế bào là đơn vị tổ chức cơ bản của sự sống vì:

(1) Tất cả các loài sinh vật đều có cấu tạo từ tế bào.

(2) Mọi hoạt động sống của cơ thể đều diễn ra trong tế bào.

(3) Cơ sở của sự sinh sản là sự phân bào

Phương án đúng là:    A. 1,2             B. 1,2,3                    C. 1                        D. 1,3

Câu 25: Tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sống trong một khoảng không gian xác định ở một thời điểm xác định có quan hệ sinh sản với nhau, được gọi là:

A. Quần xã                          B. Quần thể                      C. Sinh quyển        D. Hệ sinh thái

Câu 26: Thế giới sống được tổ chức theo các cấp như thế nào?

A. Phân tử → tế bào → bào quan → mô → cơ quan → hệ cơ quan → cơ thể → quần thể → quần xã → hệ sinh thái → sinh quyển

B. Phân tử → bào quan → tế bào → mô → cơ quan → hệ cơ quan → cơ thể → quần thể → quần xã → hệ sinh thái → sinh quyển

C. Phân tử → bào quan → tế bào → cơ quan → mô → hệ cơ quan → cơ thể → quần thể → quần xã → hệ sinh thái → sinh quyển

D. Phân tử → nguyên tử → bào quan → tế bào → mô → cơ quan → hệ cơ quan → cơ thể → quần thể → quần xã → hệ sinh thái → sinh quyển

Câu 27: Một gen có hiệu số giữa nuclêôtit loại T với loại nuclêôtit không bổ sung với nó bằng 23% tổng số nucleotit. Gen này có tỉ lệ % số nuclêôtit mỗi loại là:

A. A = T = 36,5%; G = X = 63,5%                 B. A = T = 13,5%; G = X = 36,5%

C. A = T = 36,5%; G = X = 13,5%                 D. A = T = 23%; G = X = 27%

Câu 28: Các cấp tổ chức của thế giới sống là một hệ thống mở vì:

A. Phải bài tiết từ cơ thể ra môi trường những chất không cần thiết.

B. Cần được môi trường cung cấp năng lượng.

C. Lấy vật chất từ môi trường đồng hóa các hợp chất đặc trưng cho cơ thể.

D. Trao đổi chất và năng lượng với môi trường.

Câu 29: Chức năng của mARN là:

A. Quy định cấu trúc của phân tử prôtêin.

B. Tổng hợp phân tử ADN.

C. Truyền thông tin di truyền từ ADN đến ribôxôm.

D. Quy định cấu trúc đặc thù của ADN.

Câu 30: Câu có nội dung sai trong các câu sau đây là :

A. ADN và ARN đều là các đại phân tử

B. Trong tế bào có 2 loại axit nuclêic là ADN và ARN

C. Kích thước phân  tử  của ARN lớn hơn ADN

D. Đơn phân của ADN và ARN đều  gồm có đường , axit phôtphoric, bazơ nitơ

Câu 31: Vi khuẩn được xếp vào giới nào sau đây?

A. Khởi sinh                B. Nguyên sinh                     C. Động vật                D. Nấm

Câu 32: Một gen có 300.000 nuclêôtit.Chiều dài của gen là:

A. 300.000A0                   B. 900.000A0                           C. 1.020.000A0                      D. 510.000A0
Câu 33: Giới động vật có những đặc điểm nào sau đây?

(1) Gồm những sinh vật nhân thực hoặc nhân sơ, đơn bào hoặc đa bào.

(2) Cơ thể phân hóa thành các mô, các cơ quan và các hệ cơ quan.

(3) Có hệ cơ quan vận động và hệ thần kinh.

(4) Đa phần có khả năng dị dưỡng, một số ít có khả năng tự dưỡng.

Phương án đúng là:

A. 1,2,3,4                         B. 2,3                         C. 1,2,3                        D. 2,3,4

Câu 34: Gen có 96 chu kì xoắn và có tỉ lệ giữa các loại nuclêôtit là A = 1/3G. Số lượng từng loại nucleotit của gen là:

A. A = T = 120 ; G = X = 360
B. A = T = 240 ; G = X = 720

C. A = T = 720 ; G = X = 240
D. A = T = 360 ; G = X = 120

Câu 35: Khi phân giải phân tử đường lactôzơ, có thể thu được kết quả nào sau đây?

A. Một phân tử glucôzơ và một phân tử galactôzơ.
B. Hai phân tử đường glucôzơ.

C. Hai phân tử đường galactôzơ.


D. Hai phân tử đường pentôzơ.

Câu 36: Ở giới động vật, sắp xếp nào sau đây đúng theo bậc phân loại từ thấp đến cao?

A. Loài – chi – bộ - họ - lớp – ngành – giới    B. Chi - loài – họ - bộ - lớp – ngành – giới

C. Loài – chi – họ - bộ - lớp – ngành – giới    D. Loài – bộ – chi – họ - lớp – ngành – giới

Câu 37: Ngoài ADN dạng vòng trong vùng nhân, một số vi khuẩn còn chứa ADN dạng vòng nhỏ khác gọi là:

A. Plasmit                  B. Axit nuclêic                         C. Glicôzit            D. Phôtpholipit

Câu 38: Trong cơ thể sống, các chất có đặc tính chung kị nước gồm:

A. Tinh bột, glucôzơ, mỡ, fructôzơ                     B. Sắc tố, vitamin, stêrôit, photpholipit, mỡ

C. Vitamin, stêrôit, glucôzơ, cacbohydrat          D. Mỡ, xenlulôzơ, photpholipit, tinh bột

Câu 39: Nhóm nguyên tố nào sau đây đều là những nguyên tố đa lượng?

A. H, N, C, Ca, Cu, O
B. S, Mg, Ca, K, N, Na

C. Ca, Na, N, P, Fe, K
D. C, H, O, N, Mn

Câu 40: Các đơn phân chủ yếu cấu tạo nên các loại cacbohydrat là:

A. Glucôzơ, fructôzơ, saccarôzơ                     B. Glucôzơ, fructôzơ, galactôzơ

C. Glucôzơ, galactôzơ, saccarôzơ                   D. Fructôzơ, saccarôzơ, galactôzơ

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
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